
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ KHÓA 40 TRỞ ĐI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC - ĐIỀU KIỆN HỌC TIN HỌC ỨNG DỤNG NỘP THÁNG 1 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:             /QĐ-ĐHNH, ngày           /        /            của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH

LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI
CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI

1 030240240156 Nguyễn Hoài Thương 14/01/2006 DH40CDS01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
2 030240240026 Nguyễn Vũ Anh Đức 04-02-2006 DH40CDS02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
3 030240240173 Nguyễn Thị Thanh Tuyến 22/09/2002 DH40CDS02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
4 031040240002 Thái Vũ Kiều Diễm 19/02/2006 DH40CT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
5 031040240032 Đoàn Thị Bích Hòa 05-01-2006 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
6 031040240009 Trần Thị Hường 11-05-2005 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
7 031040240006 Nguyễn Nhất Huy 26/10/2006 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
8 031340240005 Võ Anh Hào 17/10/2006 DH40KH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
9 030840240021 Phan Thị Tuyết Hạnh 15/08/2006 DH40KQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam

10 030840240028 Bùi Thị Như Hiền 06-01-2006 DH40KQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
11 030840240054 Vũ Thị Thùy Linh 20/06/2006 DH40KQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
12 030840240161 Dương Gia Hân 17/08/2006 DH40KQ02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
13 030840240091 Thân Thị Trúc Như 23/07/2006 DH40KQ02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
14 030540240062 Hà Tiểu My 10-03-2006 DH40KR01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
15 030540240114 Võ Thanh Thảo 08-04-2006 DH40KR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
16 030540240152 Lê Nguyễn Hà Vi 07-06-2006 DH40KR01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
17 030540240177 Võ Thị Thùy Linh 08-01-2006 DH40KT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
18 030540240122 Ngô Thị Thanh Thoa 22/03/2006 DH40KT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
19 030540240139 Đặng Thị Bích Trân 20/09/2006 DH40KT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
20 030540240096 Phạm Như Quỳnh 15/02/2006 DH40KT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
21 030740240107 Nguyễn Hữu Bảo Ngân 16/02/2006 DH40LK01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
22 031240240034 Tăng Gia Huy 17/04/2006 DH40LQ01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
23 031240240020 Phạm Khánh Trâm 28/10/2006 DH40LQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
24 031240240022 Trương Thị Quyền Trân 26/10/2006 DH40LQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
25 031140240036 Nguyễn Thanh Thảo 24/12/2005 DH40MK01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
26 030140240075 Võ Thanh Hải 11-02-2006 DH40NH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
27 030140240219 Phạm Thị Phương Thảo 18/06/2006 DH40NH01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
28 030140240026 Ngô Trúc Anh 26/07/2006 DH40NH03 X ĐH Ngân hàng TP HCM
29 030140240336 Phạm Hoàng Thùy Dương 01-07-2006 DH40NH03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
30 030140240354 Lê Thị Thảo Hiền 17/04/2006 DH40NH03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
31 030140240117 Trần Thi ̣Phương Linh 22/09/2006 DH40NH04 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
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32 030140240231 Bùi Thị Minh Thư 13/09/2006 DH40QR01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
33 030340240157 Nguyễn Chí Văn Thành 04-03-2006 DH40QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
34 030340240169 Nguyễn Anh Thư 15/06/2006 DH40QT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
35 030340240118 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/09/2006 DH40QT02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
36 030340240181 Đỗ Thị Minh Trang 20/01/2006 DH40QT04 X ĐH Ngân hàng TP HCM
37 030140240082 Phạm Thu Hằng 11-02-2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
38 030140240079 Trần Phan Như Hảo 22/06/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
39 030140240112 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 23/05/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
40 030140240111 Nguyễn Khánh Linh 04-09-2006 DH40TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
41 030140240263 Kiến Thị Ái Trân 19/02/2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
42 030140240292 Phạm Minh Việt 05-05-2006 DH40TC01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
43 030140240063 Đinh Tuấn Đạt 22/09/2006 DH40TC02 X ĐH Ngân hàng TP HCM
44 030140240178 Võ Thị Quỳnh Như 09-09-2006 DH40TC02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
45 030240240066 Đoàn Xuân Khôi 01-09-2006 DH40TM01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
46 030240240151 Thông Thị Anh Thư 01-09-2006 DH40TM01 X ĐH Ngân hàng TP HCM

Tổng 46 sinh viên./.

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH

LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI
CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		NGÔ THỊ NY
	2026-01-30T09:11:34+0700
	Signer's office
	NGÔ THỊ NY
	Signing document


		2026-02-04T18:14:04+0700


		2026-02-04T18:14:04+0700


		2026-02-04T18:14:04+0700


		2026-02-04T18:14:04+0700


		2026-02-04T18:14:04+0700




